A - PHIẾU KHẢO SÁT
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG

1. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

-  Tên cơ quan: 

-  Điện thoại: 

-  E-mail: 

-  Địa chỉ website của cơ quan (nếu có): 

2. THÔNG TIN NGƯỜI ĐIỀN PHIẾU

-  Họ và tên người điền Phiếu: 

-  Điện thoại liên lạc (cố định và di động): 

-  E-mail: 


3. THÔNG TIN CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-  Họ và tên cán bộ chuyên trách về CNTT: 

-  Điện thoại liên lạc (cố định và di động): 

-  E-mail: 


B - NỘI DUNG KHẢO SÁT

I. KHẢO SÁT NỘI DUNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI

1. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội cần báo của đơn vị.
2. Liệt kê các biểu mẫu báo cáo.

	STT
	Tên biểu
	Ký hiệu biểu
	Kỳ báo cáo

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Hình thức thu thập dữ liệu báo cáo các chỉ tiêu kinh tế xã hội.

	STT
	Dữ liệu phục vụ báo cáo
	Dữ liệu thu thập bằng

	
	
	Thủ công
	Phần mềm

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



Chú thích: 
- Thủ công : lấy số liệu từ các file báo cáo (word, excel, pdf…).
- Phần mềm :phần mềm tự lập biểu báo cáo.
* Trường hợp đã có phần mềm phục vụ báo cáo kinh tế xã hội, xin cho biết thêm thông tin

	STT
	Tên phần mềm
	Các đơn vị sử dụng
	Nền tảng công nghệ
	Hệ quản trị CSDL
	Dạng dữ liệu kết xuất

(Text, Excel, XML….)
	Năm đưa vào SD

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Chú thích: 

· Cung cấp các file dữ liệu kết xuất.
· Cung cấp các trường thông tin báo cáo.
4. Các phần mềm hỗ trợ, cung cấp số liệu phục vụ lập biểu báo cáo chỉ tiêu KTXH .

	STT
	Tên ứng dụng
	Các chức năng/
tính năng chính
	Dạng dữ liệu kết xuất

(Text, Excel, XML….)
	Có khả năng tích hợp với hệ thống khác
	Có khả năng tách riêng CSDL

	1
	
	
	
	( Có


( Không
	( Có


( Không

	2
	
	
	
	( Có


( Không
	( Có


( Không

	3
	
	
	
	( Có


( Không
	( Có


( Không

	4
	
	
	
	( Có


( Không
	( Có


( Không


Chú thích: 

· Cung cấp các file dữ liệu kết xuất.
· Cung cấp các trường thông tin báo cáo.
5. Quy trình nghiệp vụ tổng hợp báo cáo chỉ tiêu kinh tế xã hội.


Đầu vào: 



Bước 1:



Bước 2:



Bước 3:




Bước 4:




Bước 5:



Bước ……:

II. Đề xuất, kiến nghị:

	
	……, ngày ….. tháng ….. năm 2019

Đại diện đơn vị được khảo sát

(Ký tên, đóng dấu)




Tác nhân tham gia (ghi rõ đối tượng tác động với quy trình)


































































































Kết quả








